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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B - TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Bà N u  n T    o n      n   

 Các Hội thẩm nhân dân:  

   1. Ông Trần Côn  Dan  – Cán bộ   u trí. 

                    2. Ông   an An  Dũn  – Cán bộ   u trí. 

  - Thư ký phiên tòa: B  Vũ T   T u Tran  – T      T a án n  n 

d n t  n  p ố B  n   a. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  B, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: B  Trần T   T ủ  – K ểm sát v  n. 

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2024, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân t  n  p ố B, tỉn  

Đồn  Na  xét xử s  t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ l  số 30/2024/TLST-HS 

ngày 15 tháng 01 năm 2024 t eo Qu ết đ n  đ a vụ án ra xét xử số 

53/2024/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 01 năm 2024 v  Qu ết đ n   oãn p   n 

tòa số 145/2024/ SST-QĐ n    23 t án  02 năm 2024 đố  vớ  b  cáo:  

Họ và tên: Mai Văn Q, Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh 

năm: 1993, tạ : Bìn  D  n ; N   t  ờn  trú: Ấp B, xã An Lập,  u ện D, tỉn  

Bìn  D  n ; N   c  trú   ện na : Đ ờn  D11,   u côn  n   ệp B,  u ện B, 

tỉn  Bìn  D  n ; Quốc t c : V ệt Nam; D n tộc: K n ; Tôn giáo: Không; N  ề 

n   ệp: Không; Trìn  độ  ọc vấn: 7/12; Họ t n c a: Ma  Văn C ờn , s n  năm 

1968 (đã c ết);  ọ t n mẹ:  uỳn  T   Lan, s n  năm 1972 (còn sốn ); B  cáo là 

con t ứ n ất tron    a đìn  có 03 an  em; B  cáo có vợ l  N u  n T   Qu  B , 

s n  năm 1994; Có 01 con s n  năm 2018; T ền án, t ền sự: Không; Nhân thân: 

N    16/3/2016, b  T a án n  n d n  u ện D, tỉn  Bìn  D  n  xử p ạt 10 

thán  tù về tộ  “T  u t ụ t   sản do n  ờ    ác p ạm tộ  m  có” t eo bản án số 

12/2016/HSST. Ngày 25/8/2016, Q c ấp   n  xon  án p ạt tù. B  cáo b  bắt 

ngày 30/9/2023 t eo Qu ết đ n  tru  nã số 32/QĐTN-ĐTT  n    15/3/2022 

của C  quan Cản  sát đ ều tra Côn  an t  n  p ố B.   ện b  cáo đan  b    am 

  ữ tạ  N   tạm   ữ Côn  an t  n  p ố B. (B  cáo có mặt). 

* Bị hại:  C    ồ L, s n  năm: 2001 

Đ a c ỉ:  ẻm 1034,   u p ố 1, p  ờn  T, t  n  p ố B  n  o , tỉn  Đồn  

Na . (Vắn  mặt). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: An  Tr  n  T, s n  năm: 

1990 
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T  ờn  trú: xã Tam G an  T  ,  u ện N ọc   ển, tỉn  C  Mau. 

  ện đan  c ấp   n  án tạ : Trạ    am Xu n Lộc – Bộ Côn  an. (Có đ n 

x n xét xử vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 T eo các t   l ệu có tron   ồ s  vụ án v  d  n b ến tạ  p   n t a, nộ  dun  

vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

Về   n  v  p ạm tộ  của b  cáo: Tr  n  T rủ Ma  Văn Q t ực   ện   n  

v  trộm cắp t   sản. Do đó, v o   oản  11   ờ n    14/12/2021, Ma  Văn Q 

dùng xe mô tô YAMAHA Exciter BS: 61H1-445.03 c ở Tr  n  T đ  từ n   trọ 

tạ  t   xã T n U  n, tỉn  Bìn  D  n  qua đ a p ận p  ờn  Bửu Lon , t  n  

p ố B để tìm t   sản có sở  ở trộm cắp. Cả  a  man  t eo 01  ìm bấm trợ lực 

  í nén, 01  ìm n ỏ, 01 bìn      ca  v  02 đoản sắt p á   óa bằn    m loạ . 

Đến   oản  12   ờ cùn  n   , Q v  T m đ  v o dã  p  n  trọ ở tổ 25,   u p ố 

4, p  ờn  Bửu Lon , t  n  p ố B t ì p át   ện   ôn  có n  ờ . Tạ  đ  , Q đã 

trực t ếp sử dụn   ìm bấm có trợ lực bằn    í nén cắt p á bỏ ổ   óa p  n  trọ 

số 24, tổ 25,   u p ố 4, p  ờn  Bửu Lon , t  n  p ố B do c    ồ L, s n  năm 

2001 t u  trọ đã đ  vắn . Sau đó, T m đột n ập v o lấ  trộm xe mô tô b ển số 

37H1-140.95 n ãn   ệu  ondo Wave Anp a m u đỏ - đen của c   L m dựn  tạ  

tron  p  n  có c ìa   óa để sẵn ở xe. Sau     lấ  trộm, Q v  T m c ạ  xe đến 

quán c  p    ần n ã t  550, t  n  p ố Dĩ An, tỉn  Bìn  D  n  bán c o 01 

n  ờ  t n Tí (  ôn  rõ la  l c ) vớ  số t ền 3.000.000 đồn  (Ba tr ệu đồn  c ẵn). 

Tâm chia cho Q số t ền 1.500.000 đồn  (một tr ệu năm trăm n  n đồn ) c n 

T m   ữ lạ  1.500.000 đồn  (một tr ệu năm trăm n  n đồn ). Đến c  ều cùn  

n    c   L m p át   ện mất trộm xe đã trìn  báo côn  an p  ờn  Bửu Lon . 

Đến n    17/12/2021, Q t ếp tục dùn  xe mô tô n ãn   ệu YAMA A 

Exciter BS: 61H1-445.03 c ở T m v  man  t eo   ỏ đựn   ìm, đoản p á   óa, 

bìn  x t     ca  đến   u vực p  ờn  Bửu Lon , t  n  p ố B vớ  mục đíc  tìm 

t   sản s   ở để trộm cắp t ì b  lực l ợn  tuần tra Côn  an p  ờn  Bửu Lon  

mờ  Q v  T m về trụ sở Côn  an p  ờn  để l m v ệc, tạ  đ   T m v  Q đều 

t ừa n ận to n bộ   n  v  p ạm tộ  n u tr n.  

Tạ  trụ sở Côn  an p  ờn  Bửu Lon , lợ  dụn  s   ở, Ma  Văn Q đã bỏ 

trốn; C  quan đ ều tra Côn  an t  n  p ố B đã ra qu ết đ n    ở  tố vụ án;   ở  

tố b  can v  qu ết đ n  tru  nã đố  vớ  Ma  Văn Q 

N    19/4/2022, Tr  n  T đã b  T a án n  n d n t  n  p ố B xét xử về 

tộ  trộm cắp t   sản n u tr n t eo bản án số 157/2022/ S-ST. 

N    30/9/2023, Ma  Văn Q đã b  bắt t eo lệnh truy nã. 

* Vật c ứn  của vụ án  ồm:   

   - 01 ba lô m u đen; 01  ìm bấm trợ lực   í nén, m u đỏ, đen d   35cm; 

01 bìn  x t     ca  m u xan  loạ  110ml; 01  ìm cầm ta  m u đỏ đen;  02 đoản 

p á   oá d   05cm (Đã tu  n t c  t u t  u  uỷ t eo bản án số 157/2022/HS-ST 

ngày 19/4/2022). 

  - Đố  vớ  xe mô tô 37 1-140.95 n ãn   ệu  ondo Wave Anp a m u đỏ 

- đen   ôn  t u  ồ  đ ợc do đố  t ợn  T m v  Q đã bán c o đố  t ợn  t n Tí 

(  ôn  rõ n  n t  n la  l c ). 
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- 01 xe mô tô YAMAHA Exciter BS: 61H1-445.03, số má : 55P1-

46834, số   un : RLCESS 10E460823. Qua xác m n  b ển số t ì do Ma  Văn 

Q đứn  t n, con số   un , số má  t ì   ôn  tìm t ấ  dữ l ệu c ủ s   ữu, n n 

t ếp tục l m rõ xử l  sau. 

Tạ   ết luận đ n    á số 135 n    05/4/2021  ộ  đồn  đ n    á t   sản 

tron  tố tụn   ìn  sự của Ủ  ban n  n d n t  n  p ố B xác đ n : xe mô tô b ển 

số 37 1-140.95 n ãn   ệu  ondo Wave Anp a m u đỏ - đen, có   á tr  

8.160.000đ (Tám tr ệu một năm sáu m    n  ìn đồn ). 

Tron  quá trìn  đ ều tra b  cáo đã n ận tộ  t eo n   nội dung cáo trạng 

mô tả và không có ý kiến hay khiếu nại gì. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền 

công tố tại phiên tòa vẫn giữ n u  n quan đ ểm truy tố hành vi của b  cáo.  

Tạ  Bản cáo trạn  số 54/CT-VKSBH ngày 11 tháng 01 năm 2024 của 

V ện   ểm sát n  n d n t  n  p ố B đã tru  tố b  cáo Ma  Văn Q về tộ  “Trộm 

cắp t   sản” t eo qu  đ n  tạ    oản 1 Đ ều 173 của Bộ luật  ìn  sự năm 2015, 

sửa đổ  bổ sun  năm 2017.  

Tạ  p   n t a, đạ  d ện V ện   ểm sát n  n d n t  n  p ố B đề ngh  Hội 

đồn  xét xử:  

- Áp dụn    oản 1 Đ ều 173; đ ểm s   oản 1 Đ ều 51 của Bộ luật  ìn  

sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017 xử p ạt b  cáo Ma  Văn Q mức án từ 

09 (C ín) t án  đến 12 (M ờ   a ) t án  tù. 

Đố  vớ  đố  t ợn  t n Tí mua xe mô tô biển số 37H1-140.95 n  n    ông 

rõ n  n t  n, la  l c  n n t ếp tục xác m n  xử l  sau. 

Về trác  n  ệm d n sự: Tạ  bản án số 157/2022/ S-ST ngày 19/4/2022 

của T a án n  n d n t  n  p ố B đã buộc b  cáo Tr  n  T p ả  bồ  t  ờn  c o 

b   ạ  l  c    ồ L số t ền 8.160.000đ (Tám tr ệu một năm sáu m    n  ìn 

đồn ); c   L m   ôn  có   u cầu  ì t  m đố  vớ  Q, b  cáo Tr  n  T không yêu 

cầu Q bồ   o n lạ  n n   ôn  đặt ra xem xét,   ả  qu ết. 

Về vật c ứn  của vụ án cũn  đã đ ợc xử l  t eo bản án số 157/2022/ S-

ST ng   19/4/2022 của T a án n  n d n t  n  p ố B n n   ôn  xem xét,   ả  

qu ết. 

B  cáo nó  lờ  sau cùn : B  cáo b ết lỗ  v  rất  n  ận về   n  v  p ạm tộ  

của mìn , b  cáo x n đ ợc   ảm n ẹ  ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n c  sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu tron   ồ s  vụ án đã đ ợc 

tran  tụn  tạ  p   n t a,  ộ  đồn  xét xử n ận đ n  n   sau: 

[1] Về   n  v , qu ết đ n  tố tụn  tron   ồ s  vụ án: C  quan đ ều tra 

Côn  an t  n  p ố B, Đ ều tra v  n, V ện   ểm sát n  n d n t  n  p ố B, K ểm 

sát v  n tron  quá trìn  đ ều tra, tru  tố đã t ực   ện đún  về t ẩm qu ền, trìn  

tự, t ủ tục qu  đ n  của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đ ều tra b  cáo, n  ờ  

t am   a tố tụn    ác v  tạ  p   n t a không ai có     ến  oặc    ếu nạ  về hành 

v , qu ết đ n  của C  quan t ến   n  tố tụn , n  ờ  t ến   n  tố tụn . Do đó, 

các   n  v , qu ết đ n  tố tụn  của C  quan t ến   n  tố tụn , n  ờ  t ến   n  

tố tụn  đã t ực   ện t eo qu  đ n  p áp luật. 

[2] Tạ  p   n t a b  cáo Ma  Văn Q đã   a  n ận: Vào khoảng 11 giờ 00 

phút, ngày 14/12/2021 Ma  Văn Q v  Tr  n  T đã có   n  v  trộm cắp 01 (một) 
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c  ếc xe mô tô biển số 37H1-140.95 n ãn   ệu  ondo Wave Anp a m u đỏ - 

đen của c    ồ L, tổn  tr    á t   sản trộm cắp l  8.160.000đ (Tám tr ệu một năm 

sáu m    n  ìn đồn ) thì b  bắt   ữ,   ở  tố để đ ều tra xử l .  

Lờ    a  n ận của b  cáo l  p ù  ợp vớ  các t   l ệu, c ứn  cứ có tạ   ồ s  

vụ án; lờ    a  của b   ạ , n  ờ  có qu ền lợ , n  ĩa vụ l  n quan v  n  ờ  l m 

c ứn . N   vậ , đã có đủ c  sở  ết luận   n  v  của b  cáo Ma  Văn Q p ạm 

v o tộ  “Trộm cắp t   sản” t eo qu  đ n  tạ    oản 1 Đ ều 173 của Bộ luật  ìn  

sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017 n   nộ  dun  bản cáo trạn  số 54/CT-

VKSBH ngày 11 tháng 01 năm 2024 của V ện   ểm sát n  n d n t  n  p ố B 

đã tru  tố l  có c  sở, đún  n  ờ , đún  tộ  v  đún  p áp luật. 

  n  v  của b  cáo l  n u    ểm c o xã  ộ , x m p ạm trực t ếp đến 

qu ền sở  ữu về t   sản của côn  d n đ ợc p áp luật bảo vệ, l m mất an n n  

trật tự, tr  an xã  ộ  tạ  đ a p   n ,      oan  man  tron  quần c ún  n  n d n. 

N    16/3/2016, b  cáo đã b  T a án n  n d n  u ện D, tỉn  Bìn  D  n  xử 

p ạt 10 t án  tù về tộ  “T  u t ụ t   sản do n  ờ    ác p ạm tộ  m  có” t eo 

bản án số 12/2016/ SST n  n  b  cáo   ôn  b ết lấ  đó l m b    ọc tu 

d ỡn , rèn lu ện bản t  n m  vẫn t ếp tục cố   t ực   ện tộ  p ạm.  

Về va  tr  của b  cáo tron  vụ án n  , b  cáo T m l  c ủ m u rủ b  cáo Q 

t ực   ện   n  v  p ạm tộ ,     đ ợc T m rủ t ì Q cũn  đã tíc  cực c ở T m đ  

v  trực t ếp cắt   óa p  n  trọ của c   L m để cùn  T m t ực   ện   n  v  

p ạm tộ  n n b  cáo p ả  c  u mức  ìn  p ạt t ấp   n b  cáo T m. Tu  n   n, 

    b  Côn  an p  ờn  Bửu Lon  bắt   ữ, b  cáo Q đã bỏ trốn v  b  bắt t eo 

Qu ết đ n  tru  nã. Do đó, b  cáo p ả  c  u mức  ìn  p ạt n    m   ắc n ằm 

răn đe,   áo dục b  cáo v  p  n  n ừa tộ  p ạm nó  c un . 

[3] Về tìn  t ết tăn  nặn : Không có; 

- Về tìn  t ết   ảm n ẹ: Quá trìn  đ ều tra, tru  tố v  tạ  p   n t a, b  cáo 

đã t  n    ẩn   a  báo, ăn năn  ố  cả , đ ợc qu  đ n  tạ  đ ểm s   oản 1 đ ều 

51 Bộ Luật  ìn  sự; 

[4] Về xử l  vật c ứn : Đã đ ợc xử l  t eo bản án số 157/2022/ S-ST 

n    19/4/2022 của T a án n  n d n t  n  p ố B n n   ôn  xem xét,   ả  

qu ết. 

Về trác  n  ệm d n sự: Tạ  bản án số 157/2022/HS-ST ngày 19/4/2022 

của T a án n  n d n t  n  p ố B đã buộc b  cáo Tr  n  T p ả  bồ  t  ờn  c o 

b   ạ  l  c    ồ L số t ền 8.160.000đ (Tám tr ệu một năm sáu m    n  ìn đồn ); 

c   L m   ôn  có   u cầu  ì t  m đố  vớ  Q, b  cáo Tr  n  T   ôn    u cầu Q 

bồ   o n lạ  n n   ôn  đặt ra xem xét,   ả  qu ết. 

Đố  vớ  đố  t ợn  t n Tí mua xe mô tô biển số 37H1-140.95 n  n  không 

rõ n  n t  n, la  l c  n n t ếp tục xác m n  xử l  sau l  p ù  ợp. 

[5] Về án p í: Áp dụn    oản 2 Đ ều 135,   oản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố 

tụn   ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n    30/12/2016 của Ủ  

ban t  ờn  vụ Quốc  ộ  buộc b  cáo p ả  nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ v o   oản 1 Đ ều 173; đ ểm s   oản 1 Đ ều 51 của Bộ luật  ìn  

sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017; 
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Tu  n bố b  cáo Mai Văn Q phaïm toäi “Trộm cắp tài sản”; 

Xöû phaït b  cáo Ma  Văn Q mức án: 01 (Một) năm tù. T ờ   ạn tù tín  từ 

ngày 30/9/2023. 

Về án p í: Áp dụn    oản 2 Đ ều 135,   oản 2 Đ ều 136 Bộ luật tố tụn  

 ìn  sự v  N    qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n    30/12/2016 của Ủ  ban 

t  ờn  vụ Quốc  ộ  buộc b  cáo p ả  nộp 200.000đ án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

B  cáo có mặt đ ợc   án  cáo tron   ạn 15 n     ể từ n    tu  n án. B  

 ạ  v  n  ờ  có qu ền lợ , n  ĩa vụ l  n quan vắn  mặt có qu ền   án  cáo bản 

án tron  t ờ   ạn 15  ể từ n    bản án đ ợc   ao  oặc n  m  ết t eo qu  đ n  

p áp luật. 

 
Nơi nhận: 
- T a án tỉn  Đồn  Na  (1);  

- V ện   ểm sát n  n d n tỉn  Đồn  Na  (1); 

- V ện   ểm sát n  n dân TP. B (2); 

- Công an TP. B (2);  

- T     n  án  ìn  sự (5); 

- B  cáo, đ  n  sự (03); 

- L u V  -  ồ s  vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

Nguy n Thị Hoàng Phư ng 
 

 

 


